DANH SÁCH 
KIỆN TOÀN TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 
 (Kèm theo Công văn đề nghị số 91/MTTQ-BTT ngày 13 tháng 7 năm 2026 của 
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phù Liễn)
A. Danh sách các tổ hòa giải:
	1. Tổ hòa giải TDP Phù Lưu

	1. 
	Vũ Văn Phơ
	- Tổ trưởng TDP
	Tổ trưởng

	2. 
	Nguyễn Đức Cường
	- Bí thư chi bộ
	Hòa giải viên

	3. 
	Trần Thị Ngọc Trâm
	- Trưởng ban CTMT
	Hòa giải viên

	4. 
	Trần Đình Long
	- Tổ phó TDP
	Hòa giải viên

	5. 
	Lê Thị Thảo
	- Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	Hòa giải viên

	6. 
	Trần Đình Dưỡng
	- Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hòa giải viên

	7. 
	Trịnh Thanh Bình
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	Hòa giải viên

	2. Tổ hòa giải TDP Phan Đăng Lưu

	8. 
	Trần Thọ Quy
	- Tổ trưởng TDP
	Tổ trưởng

	9. 
	Đồng Xuân Nguyên
	- Trưởng ban CTMT
	Hoà giải viên

	10. 
	Nguyễn Thị Ban
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	Hoà giải viên

	11. 
	Phạm Khắc Xây
	- Chi hội trưởng chi hội CCB
	Hoà giải viên

	12. 
	Nguyễn Hoàng Anh
	- Bí thư đoàn thanh niên
	Hoà giải viên

	13. 
	Nguyễn Thị Hồng
	- Chi hội trưởng Chi hội NCT
	Hoà giải viên

	14. 
	Phạm Đức Thoả
	- Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố
	Hoà giải viên

	3. Tổ hòa giải TDP Bắc Hà

	15. 
	Hoàng Văn Hiển
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	16. 
	Trần Hữu Lộc
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	17. 
	Trần Phương Nam
	- Bí thư chi đoàn
	- Hòa giải viên

	18. 
	Phạm Quang Tuyển
	- Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	- Hòa giải viên

	19. 
	Trần Hữu Phong
	- Chi hội trưởng chi hội KH
	- Hòa giải viên

	20. 
	Ngô Văn Lề
	- Chi hội trưởng chi hội CCB
	- Hòa giải viên

	21. 
	Nguyễn Hiền Lương
	- Bí thư chi Đoàn thanh niên
	- Hòa giải viên

	4. Tổ hòa giải TDP Khúc Trì

	22. 
	Đoàn Văn Sinh
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	23. 
	Lê Đức Thuận
	- Bí thư chi bộ
	- Hòa giải viên

	24. 
	Lương Thị Huyền
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	25. 
	Đào Thị Đằm
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ Nữ
	- Hòa giải viên

	26. 
	Trần Ánh Dương
	- Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	- Hòa giải viên

	27. 
	Nguyễn Đình Chiến
	- Chi hội trưởng chi hội CCB
	- Hòa giải viên

	5. Tổ hòa giải TDP Hoàng Quốc Việt
	

	28. 
	Nguyễn Văn Dưỡng
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	29. 
	Nguyễn Thị Tâm
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	30. 
	Nguyễn Xuân Chính
	- Bí thư Chi bộ
	- Hòa giải viên

	31. 
	Phạm Văn Thơ
	- Chi hội trưởng chi hội CCB
	- Hòa giải viên

	32. 
	Trịnh Văn Phiến
	- Công dân tiêu biểu
	- Hòa giải viên

	6. Tổ hòa giải TDP Cận Sơn

	33. 
	Nguyễn Thiện Kiên
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	34. 
	Nguyễn Văn Chính
	-Trưởng ban CTMT 
	- Hòa giải viên

	35. 
	Lưu Thị Lê
	- Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	36. 
	Mai Thị Hợi
	- Tổ phó TDP 
	- Hòa giải viên

	37. 
	Đào Thị Dạ Thắm
	- Bí thứ chi đoàn
	- Hòa giải viên

	7. Tổ hòa giải TDP Đẩu Sơn

	38. 
	Trần Thành Bình
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	39. 
	Bùi Thị Thuỳ
	- Bí thư Chi bộ
	- Hòa giải viên

	40. 
	Phạm Tiến Quyến
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	41. 
	Trần Thị Thuý
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	42. 
	Nguyễn Văn Chiến
	- Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	- Hòa giải viên

	43. 
	Nguyễn Thị Bé
	- Chi hội phó chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	8. Tổ hòa giải TDP Đồng Tử

	44. 
	Trần Thị Tuyết
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	45. 
	Phạm Văn Thành
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	46. 
	Nguyễn Thị Hằng
	- Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	- Hòa giải viên

	47. 
	Phạm Thị Ba
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	48. 
	Nguyễn Văn Thường
	- Chi hội trưởng chi hội NCT
	- Hòa giải viên

	9. Tổ hòa giải TDP Kha Lâm

	49. 
	Nguyễn Xuân Lượng
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	50. 
	Trần Nhật Tân
	- Bí thư chi bộ
	- Hòa giải viên

	51. 
	Nguyễn Thanh An
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	52. 
	Phạm Thị Thu Hảo
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ Nữ
	- Hòa giải viên

	53. 
	Nguyễn Thị Thúy
	- Chi hội trưởng chi hội NCT
	- Hòa giải viên

	10. Tổ hòa giải TDP Nam Sơn

	54. 
	Vũ Đình Hệ
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	55. 
	Nguyễn Quang Trình
	- Bí thư Chi bộ
	- Hòa giải viên

	56. 
	Phạm Thị Len
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	57. 
	Tạ Quang Trinh
	- Chi hội trưởng chi hội NCT
	- Hòa giải viên

	58. 
	Tăng Thị Mí
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	59. 
	Đỗ Văn Thăng
	- Chi hội trưởng chi hội CCB
	- Hòa giải viên

	60. 
	Hoàng Thị Tâm
	- Chi hội trưởng chi hội Khuyến học
	- Hòa giải viên

	11. Tổ hòa giải TDP Văn Đẩu

	61. 
	Hà Kế Tấn
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	62. 
	Nguyễn Văn Nghị
	- Bí thư Chi bộ
	- Hòa giải viên

	63. 
	Ngô Thế Hùng
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	64. 
	Phạm Thị Bích Thủy
	- Chi hội trưởng phụ nữ
	- Hòa giải viên

	65. 
	Trần Văn Tạo
	- Chi Hội trưởng chi hội CCB
	- Hòa giải viên

	66. 
	Nguyễn Viết Chiến
	- Trưởng ban BV TDP
	- Hòa giải viên

	12. Tổ hòa giải TDP Gò Công

	67. 
	Nguyễn Thị Phượng
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	68. 
	Trần Văn Hựu
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	69. 
	Nguyễn Thị Mái
	- Chi hội trưởng phụ nữ
	- Hòa giải viên

	70. 
	Bùi Thị Hà
	- Phụ trách dân số
	- Hòa giải viên

	71. 
	Vũ Thị Châu
	- Chi hội trưởng CCB
	- Hòa giải viên

	72. 
	Đỗ Thị Lý
	- Chi hội trưởng chi hội NCT
	- Hòa giải viên

	73. 
	Đặng Thị Thúy
	- Bí thư Chi đoàn Thanh niên
	- Hòa giải viên

	13. Tổ hòa giải TDP Tràng Minh

	74. 
	Nguyễn Duy Đức
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	75. 
	Trần Thị Hoa
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	76. 
	Ngô Xuân Công
	- Tổ phó TDP
	- Hòa giải viên

	77. 
	Vũ Thị Lương
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	78. 
	Phạm Thị Yên
	- Chi hội trưởng chi hội NCT
	- Hòa giải viên

	14. Tổ hòa giải TDP Lệ Tảo

	79. 
	Phạm Thị Thới
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	80. 
	Phạm Văn Trọng
	- Bí thư chi bộ
	- Hòa giải viên

	81. 
	Đặng Quang Hùng
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	82. 
	Phạm Thị Đượm
	- Tổ phó TDP
	- Hòa giải viên

	83. 
	Đặng Văn Liên
	- Chi hội trưởng chi hội CCB
	- Hòa giải viên

	84. 
	Đặng Thị Hà
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	15. Tổ hòa giải TDP Ngọc Sơn

	85. 
	Đặng Đình Hưng
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	86. 
	Nguyễn Thị Hường
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	87. 
	Nguyễn Thị Len
	- Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	- Hòa giải viên

	88. 
	Nguyễn Thị Xuyên
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	89. 
	Nguyễn Anh Lộc
	- Chi hội trưởng chi hội CCB
	- Hòa giải viên

	16. Tổ hòa giải TDP Quy Tức

	90. 
	Trần Văn Tĩnh
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	91. 
	Hồ Hữu Lương
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	92. 
	Đặng Văn Tân
	- Bí thư chi bộ
	- Hòa giải viên

	93. 
	Phạm Thị Cúc
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	94. 
	Nguyễn Thị Thắm
	- Chi hội trưởng chi hội Nông dân
	- Hòa giải viên

	17. Tổ hòa giải TDP Trần Tất Văn

	95. 
	Phạm Văn Cửu 
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	96. 
	Lương Quang Thanh
	- Bí thư chi bộ
	- Hòa giải viên

	97. 
	Nguyễn Xuân Đài 
	- Trưởng ban CTMT 
	- Hòa giải viên

	98. 
	Nguyễn Mạnh Đản
	- Chi hội trưởng chi hội CCB
	- Hòa giải viên

	99. 
	Trần Thị Lanh 
	- Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ
	- Hòa giải viên

	100. 
	Trần Thị Hương
	- Chi hội trưởng chi hội ND
	- Hòa giải viên

	18. Tổ hòa giải TDP Đẩu Vũ

	101. 
	Hoàng Thị Thanh
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	102. 
	Bùi Bá Hùng
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	103. 
	Phạm Văn Tuấn
	- Bí thư chi bộ
	- Hòa giải viên

	104. 
	Vũ Thị Vân Điệp
	- Chi hội trưởng chi hội NCT
	- Hòa giải viên

	105. 
	Lê Anh Phú
	- Tổ phó tổ ANTT
	- Hòa giải viên

	106. 
	Phạm Thị Chính
	- Chi hội phó chi hội NCT
	- Hòa giải viên

	19. Tổ hòa giải TDP Đẩu Phượng

	107. 
	Bùi Văn Tùng
	- Tổ trưởng TDP
	- Tổ trưởng

	108. 
	Đoàn Thị Uyên
	- Trưởng ban CTMT
	- Hòa giải viên

	109. 
	Phạm Văn Thành
	- Bí thư chi bộ
	- Hòa giải viên

	110. 
	Bùi Thị Hồng Liên
	- Chi hội trưởng phụ nữ
	- Hòa giải viên

	111. 
	Trần Thị Điệp
	- Chi hội trưởng Nông dân
	- Hòa giải viên

	T/s: 19 tổ hòa giải = 111 hòa giải viên


B. Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên đối với các Ông, Bà có tên sau:
	STT
	Họ và tên
	STT
	Họ và tên

	1. 
	Nguyễn Thị Phương
	28. 
	Phạm Thị Tụ

	2. 
	Vũ Mạnh Khang
	29. 
	Đặng Thị Mơ

	3. 
	Đỗ Thị Tắp
	30. 
	Đặng Quang Điệp

	4. 
	Trần Văn Mấm
	31. 
	Cao Văn Hưng

	5. 
	Lưu Thị Hương
	32. 
	Nguyễn Văn Diện

	6. 
	Phạm Thị Ba
	33. 
	Bùi Thị Mùi 

	7. 
	Lê Đức Thuận
	34. 
	Bà Vũ Thị Len

	8. 
	Nguyễn Thị Gái 
	35. 
	Lê Thị Quế

	9. 
	Đào Thị Đằm
	36. 
	Phạm Đức Mấn

	10. 
	Nguyễn Văn Giai
	37. 
	Hoàng Thị Miền

	11. 
	Vũ Văn Tài
	38. 
	Hoàng Văn Cầu

	12. 
	Phạm Văn Trọng
	39. 
	Vũ Thị Lương

	13. 
	Ông Phạm Văn Chinh
	40. 
	Phạm Thị Yên

	14. 
	Lương Thị Lan
	41. 
	Nguyễn Văn Hàn

	15. 
	Nguyễn Trung Diệm
	42. 
	Nguyễn Thị Hồng Vĩnh

	16. 
	Nguyễn Thị Toàn
	43. 
	Ngô Quang Khả

	17. 
	Ngô Minh Hải
	44. 
	Đồng Duy Hiển

	18. 
	Lê Thị Hằng
	45. 
	Nguyễn Văn Hiển

	19. 
	Từ Thị Hiển
	46. 
	Nguyễn Thị Kim Thanh

	20. 
	Bùi Thị Thiệm
	47. 
	Bà Nguyễn Thị Chín

	21. 
	Nguyễn Cao Bắc
	48. 
	Nguyễn Xuân Trường

	22. 
	Phạm Văn Chưng
	49. 
	Phạm Thị Tín

	23. 
	Nguyễn Thị Ban
	50. 
	Phạm Văn Đắc

	24. 
	Trần Thị Dung
	51. 
	Phạm Văn Tranh

	25. 
	Vũ Xuân Bình
	52. 
	Lê Qúy Vinh

	26. 
	Đỗ Văn Cửu
	53. 
	Trần Xuân Đốc

	27. 
	Đặng Quang Xuyền
	54. 
	Nguyễn Thị Xuyến

	55. 
	Phạm Đức Vường
	89. 
	Lưu Thị Điểm

	56. 
	Bùi Thị Thanh Hải
	90. 
	Nguyễn Thị Bích Thúy

	57. 
	Bùi Thị Thìa
	91. 
	Nguyễn Thị Mười

	58. 
	Nguyễn Đức Thanh
	92. 
	Phạm Văn Đắc

	59. 
	Đồng Đức Điệu
	93. 
	Phạm Thị Năm

	60. 
	Nguyễn Thị Tâm
	94. 
	Trần Đình Dưỡng

	61. 
	Bùi Quang Thao
	95. 
	Nguyễn Thị Hiệp

	62. 
	Đào Thị Bình
	96. 
	Chu Thị Hảo

	63. 
	Lê Thúy Nga
	97. 
	Lương Thị Ngọc Diệp

	64. 
	Vũ Thị Thương
	98. 
	Vũ Văn Thơm

	65. 
	Phạm Thị Tịnh
	99. 
	Nguyễn Thị Hải

	66. 
	Dương Văn Thuyết
	100. 
	Trịnh Thị Thanh Bình

	67. 
	Nguyễn Văn Đức
	101. 
	Vũ Thị Năm

	68. 
	Trần Phúc Tuyến
	102. 
	Bùi Xuân Hùng

	69. 
	Đặng Xuân Hạ
	103. 
	Trần Thanh Viện

	70. 
	Nguyễn Xuân Sơn
	104. 
	Nguyễn Ngọc Thạo

	71. 
	Hoàng Thị Hiền
	105. 
	Lưu Thị Điểm

	72. 
	Phạm Văn Sen
	106. 
	Phạm Thị Gấm

	73. 
	Hoàng Văn Chót
	107. 
	Đỗ Văn La

	74. 
	Hà Thị Lẻo
	108. 
	Tô Quang Thẫn

	75. 
	Phạm Văn Thanh
	109. 
	Trịnh Trọng Tuệ

	76. 
	Bùi Thanh Nhi
	110. 
	Vũ Thị Trinh

	77. 
	Vũ Anh Tuấn
	111. 
	Vũ Thị Lai

	78. 
	Đoàn Thị Thanh
	112. 
	Đặng Văn Đan

	79. 
	Phạm Văn Chưng
	113. 
	Đặng Thị Huần

	80. 
	Nguyễn Thị Ban
	114. 
	Nguyễn Văn Hận

	81. 
	Bùi Thị Tiêng
	115. 
	Phạm Thị Thơm

	82. 
	Thị Duyên
	116. 
	Liu Thị Xê

	83. 
	Nguyễn Thanh Mậu
	117. 
	Nguyễn Văn Lượng

	84. 
	Nguyễn Minh Thấu
	118. 
	Nguyễn Văn Xuyên

	85. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	119. 
	Bùi Bá Hùng

	86. 
	Mai Thị Tuyết
	120. 
	Vũ Văn Cương

	87. 
	Trần Thanh Viện
	121. 
	Bùi Văn Súy

	88. 
	Nguyễn Ngọc Thạo
	122. 
	Phạm Đức Mấn

	123. 
	Hoàng Thị Miền
	141. 
	Phạm Thị Tín

	124. 
	Hoàng Văn Cầu
	142. 
	Vũ Văn Thảnh

	125. 
	Vũ thị Lương
	143. 
	Trần Thị Mai

	126. 
	Phạm Thị Yên
	144. 
	Nguyễn Văn Thứ

	127. 
	Bùi Thị Thiệm
	145. 
	Bà Lê Thị Tuyết

	128. 
	Nguyễn Cao Bắc
	146. 
	Nguyễn Tiến Xây

	129. 
	Phạm Văn Chưng
	147. 
	Nguyễn Thiên Thành

	130. 
	Nguyễn Thị Ban
	148. 
	Hà Kế Tấn

	131. 
	Nguyễn Thị Bích Thúy
	149. 
	g Dương Đức Hiến

	132. 
	Nguyễn Văn Khiềm
	150. 
	Phạm Thị Hoa

	133. 
	Vũ Thị Hân
	151. 
	Bùi Đức Thu

	134. 
	Ông Nguyễn Đức Thuận
	152. 
	Phạm Đức Bốn

	135. 
	Nguyễn Thị Chuyến
	153. 
	Bùi Văn Súy

	136. 
	Lương Văn Quang
	154. 
	Giang Thị Thái

	137. 
	Vũ Đức Hoa
	155. 
	Trần Thành Bình

	138. 
	Vương Thị Bình
	156. 
	Nguyễn Văn Tái

	139. 
	Nguyễn Văn Thiều
	157. 
	Trần Thị Sinh

	140. 
	Nguyễn Quang Trình
	158. 
	Nguyễn Văn Quảng


	

	

	


